
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

-190,243,310

01/05/2016 Chi tiền thuê nhà tháng 05/2016 5,000,000      -195,243,310

02/05/2016 Tiền bán cơm ngày 02/05/2016 ( 40p ) 80,000            -195,163,310

02/05/2016 Chi phí ngày 02/05/2016 1,330,000      -196,493,310

04/05/2016 Tiền bán cơm ngày 04/05/2016 ( 96p ) 192,000          -196,301,310

04/05/2016 Chi phí ngày 04/05/2016 470,000         -196,771,310

06/05/2016 Tiền bán cơm ngày 06/05/2016 ( 90p ) 180,000          -196,591,310

06/05/2016 Chi phí ngày 06/05/2016 550,000         -197,141,310

09/05/2016 Tiền bán cơm ngày 09/05/2016 ( 94p ) 188,000          -196,953,310

09/05/2016 Chi phí ngày 09/05/2016 604,000         -197,557,310

11/05/2016 Tiền bán cơm ngày 11/05/2016 ( 94p ) 188,000          -197,369,310

11/05/2016 Chi phí ngày 11/05/2016 780,000         -198,149,310

13/05/2016 Tiền bán cơm ngày 13/05/2016 ( 80p ) 160,000          -197,989,310

13/05/2016 Chi phí ngày 13/05/2016 1,130,000      -199,119,310

16/05/2016 Học trò Thầy Hào ĐHCT ủng hộ KTX 200,000          -198,919,310

16/05/2016 Tiền bán cơm ngày 16/05/2016 ( 101p ) 202,000          -198,717,310

16/05/2016 Chi phí ngày 16/05/2016 600,000         -199,317,310

17/05/2016 Anh(chị) Cao Hong Nhu/ Bui Quoc Long ủng hộ KTX 500,000          -198,817,310

18/05/2016 Tiền bán cơm ngày 18/05/2016 ( 100p ) 200,000          -198,617,310

18/05/2016 Chi phí ngày 18/05/2016 675,000         -199,292,310

20/05/2016 Tiền bán cơm ngày 20/05/2016 ( 90p ) 180,000          -199,112,310

20/05/2016 Chi phí ngày 20/05/2016 870,000         -199,982,310

23/05/2016 Tiền bán cơm ngày 23/05/2016 ( 128p ) 256,000          -199,726,310

23/05/2016 Chi phí ngày 23/05/2016 690,000         -200,416,310

24/05/2016 Chị Michele_du CMTX T5 1,000,000       -199,416,310

25/05/2016 Tiền bán cơm ngày 25/05/2016 ( 111p ) 222,000          -199,194,310

25/05/2016 Chi phí ngày 25/05/2016 665,000         -199,859,310

27/05/2016 Tiền bán cơm ngày 27/05/2016 ( 121p ) 242,000          -199,617,310

27/05/2016 Chi phí ngày 27/05/2016 870,000         -200,487,310

30/05/2016 Tiền bán cơm ngày 30/05/2016 ( 114p ) 228,000          -200,259,310

30/05/2016 Chi phí ngày 30/05/2016 928,000         -201,187,310

30/05/2016 Chi lương tháng 5/2016 7,620,000      -208,807,310

31/05/2016 Chị Trang (Tân Bình) ủng hộ KTX 300,000          -208,507,310

31/05/2016 Chị Ngthahuong ủng hộ KTX 982,000          -207,525,310

5,500,000 22,782,000 -207,525,310

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ CẦN THƠ THÁNG 05/2016

Chi Tiết

Tồn tháng 04/2016

Tồn quỹ cuối tháng 05/2016



Thu Chi Tồn

-186,243,310

1,000,000 -185,243,310

1,982,000 -183,261,310

2,518,000 -180,743,310

22,782,000 -203,525,310

Tồn quỹ cuối tháng 05/2016 5,500,000 22,782,000 -203,525,310

Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

01/05/2016 Tiền thuê nhà tháng 05/2016 5,000,000

02/05/2016 Thịt 5                   70,000           350,000            

02/05/2016 Chuối 20,000              

02/05/2016 Gas 1                   900,000            

02/05/2016 Dưa leo 15                  4,000            60,000              

1,330,000

04/05/2016 Gà 10                  35,000           350,000            

04/05/2016 Chuối 40,000              

04/05/2016 Bầu 70,000              

04/05/2016 Sả + ớt 10,000              

470,000

06/05/2016 Thịt 6                   70,000           420,000            

06/05/2016 Mướp 10                  10,000           100,000            

06/05/2016 Chuối 30,000              

550,000

09/05/2016 Thịt 7                   70,000           490,000            

09/05/2016 Chuối 30,000              

09/05/2016 Dưa leo 10                  3,000            30,000              

09/05/2016 Nước suối 6                   7,000            42,000              

09/05/2016 Tỏi 0.2                 60,000           12,000              

604,000

11/05/2016 Gà 10 35,000           350,000            

11/05/2016 Túi rác 5 58,000           290,000            

11/05/2016 Dưa leo 15 6,000            90,000              

11/05/2016 Chuối 40,000              

11/05/2016 Sả + tỏi 10,000              

780,000
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Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

13/05/2016 Thịt 7 70000 490,000            

13/05/2016 Chuối 30,000              

13/05/2016 Tiền điện tháng 05/2016 510,000            

13/05/2016 Cải ngọt 5 8000 40,000              

13/05/2016 Đậu đũa 15 4000 60,000              

1,130,000

16/05/2016 Thịt 7 70,000           490,000            

16/05/2016 Chuối 30,000              

16/05/2016 Mướp 15 5,333            80,000              

600,000

18/05/2016 Thịt gà 15 35,000           525,000            

18/05/2016 Chuối 40,000              

18/05/2016 Rau muống 15 4,000            60,000              

18/05/2016 Mướp 40,000              

18/05/2016 Sả + tỏi 10,000              

675,000

20/05/2016 Thịt 6 70,000           420,000            

20/05/2016 Chuối 30,000              

20/05/2016 Tiền nước 255,000            

20/05/2016 Dưa leo 20 5,000            100,000            

20/05/2016 Bao tay bọc 1 65,000           65,000              

870,000

23/05/2016 Thịt 8 70,000           560,000            

23/05/2016 Mướp 20 5,000            100,000            

23/05/2016 Chuối 30,000              

690,000

25/05/2016 Gà 15 35,000           525,000            

25/05/2016 Chuối 30,000              

25/05/2016 Dưa leo 20 5,000            100,000            

25/05/2016 Sả 10,000              

665,000

27/05/2016 Thịt 8 70,000           560,000            

27/05/2016 Chuối 30,000              

27/05/2016 Cải ngọt 20 6,000            120,000            

27/05/2016 Hành 10,000              

27/05/2016 Đường 5 16,000           80,000              

27/05/2016 Ổ khóa 1 70,000              

870,000

30/05/2016 Thịt 8 70,000           560,000            

30/05/2016 Chuối 30,000              

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

30/05/2016 Rau muống 15 6,666.67        100,000            

30/05/2016 Cải dún 5 6,000            30,000              

30/05/2016 Bọc 2.5 40,000           100,000            

30/05/2016 Tỏi 0.2 50,000           10,000              

30/05/2016 Kéo 2 31,000           62,000              

30/05/2016 Nước suối 6 6,000            36,000              

928,000

30/05/2016 Chi lương Kim Quyên tháng 05/2016 4,000,000          

30/05/2016 Chi lương Xuân Phương tháng 05/2016 1,000,000          

30/05/2016 Chi lương chị Vân tháng 05/2016 1,000,000          

30/05/2016 Chi lương Minh Khánh 13 60,000           780,000            

30/05/2016 Chi lương Phạm Văn Tiến 9 60,000           540,000            

30/05/2016 Chi lương Hồ Thanh Vũ 5 60,000           300,000            

7,620,000

22,782,000TỔNG CỘNG


